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	Giải thích chi tiết về linh kiện	 Right Angle Type (2.1 x 1.0 mm) Type, Milky White resin 
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	nhà sản xuất	tên linh kiện	bảng dữ liệu	Giải thích chi tiết về linh kiện
	

STANLEY ELECTRIC CO.,LT...	
UB1113F
	


317Kb / 20P	   Single Color Ultra High Brightness Type

	
UB1113F
	


1Mb / 18P	   Single Color Ultra High Brightness Type

	
UB1113F
	


1Mb / 18P	   Single Color Ultra High Brightness Type
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	Mô tả tương tự - UB1113F-TR



	
	nhà sản xuất	tên linh kiện	bảng dữ liệu	Giải thích chi tiết về linh kiện
	

STANLEY ELECTRIC CO.,LT...	
PG1113F
	


286Kb / 15P	   Single Color Right Angle Type (2.1 X 1.0 mm)

	
BRBG1201W
	


296Kb / 14P	   Bi-color Type (3.0 X 2.5 mm), Milky White resin

	
BRPY1204W
	


311Kb / 14P	   Bi-Color Type(3.0 x 2.0mm), Milky White resin

	
BRBG1204W
	


311Kb / 14P	   Bi-Color Type(3.0 x 2.0mm), Milky White resin

	
FY1111C-TR
	


374Kb / 20P	   1608 (h=0.7mm) Type, Milky White resin

	
PG1112H-TR
	


431Kb / 21P	   2125(h =0.8mm) Type, Milky White resin

	
PY1112H-TR
	


431Kb / 21P	   2125(h 0.8mm) Type, Milky White resin

	

Seoul Semiconductor	
HB601R
	


401Kb / 12P	   2.1*1.0*0.6 mm Side Type Wavelength: 470nm

	

Kingbright Corporation	
APA3010P3BT-P22
	


566Kb / 4P	   3.0 mm x 1.0 mm Right Angle Phototransistor

	

HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...	
KPA-2107CGCK
	


849Kb / 4P	   2.1 x 0.6 mm Right Angle Surface LED Lamp
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